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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ma Hồng Thắng  

- Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đức Nam, ông Nguyễn Tuấn Vinh. 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Hồng Phong - Thẩm tra viên, TAND tỉnh Tuyên Quang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên 

tòa: Bà Ma Thị Thắm - Kiểm sát viên Trung cấp. 

Ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án d n s  thụ lý số 

55/2023/TLPT-DS ngày 17 tháng 11 năm 2023 về việc “Kiện đòi tài sản là quyền sử 

dụng đất”. 

Do bản án d n s  s  t ẩm số 111/2023/DS-ST, ngày 26/9/2023 của Tòa án 

nhân thành phố T. Q, tỉnh Tuyên Quang bị kháng cáo. 

Theo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 58/2023/QĐ-PT, ngày 

12 tháng 12 năm 2023, giữa các đư ng s : 

1. Nguyên đ n: Bà Nguyễn Thị Kim O, sin  năm 1957. Địa chỉ: Số nhà 33A, 

ngõ 603- Lạc Long Quân, tổ 29, cụm 4, p ường X.L, quận T.H, thành phố Hà Nội.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đ n: Ông Ma Ngọc Kh, 

Luật sư - Văn P òng Luật sư Ng K - Đoàn luật sư Tuyên Quang. 

Địa chỉ: SN 04, ngõ 195 - đường Ph. Th, tổ 15, p ường Ph. Th, TP. T. Q.  

2. Bị đ n: Ông Nguyễn Văn Ph, sin  năm 1967.  Địa chỉ: Số nhà 15, tổ dân 

phố 10, p ường T. Q, thành phố T. Q, tỉnh Tuyên Quang. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đ n ông Nguyễn Văn P : 

Ông Vũ Đình Tr, Luật sư - Công ty Luật hợp danh H. V P. Th - Đoàn luật sư 

Phú Thọ; Địa chỉ: Số nhà 164, Minh Lang, p ường T. C, thành phố V. T, tỉnh 

Phú Thọ.  

3. Người có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan:  

Bà Phùng Hồng A, sin  năm 1969; Địa chỉ: Số nhà 15, tổ dân phố 10, 

p ường T. Q, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.    

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền lợi và ng ĩa 
vụ liên quan bà Phùng Hồng A: Ông Vũ Đình Tr, Luật sư - Công ty Luật hợp 
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danh H. V P. Th - Đoàn luật sư Phú Thọ. Địa chỉ: Số nhà 164, Minh Lang, 

p ường T. C, thành phố V. T, tỉnh Phú Thọ.  

Người kháng cáo: Bị đ n ông Nguyễn Văn P . 

Các đư ng s  và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đư ng s  

đều có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện,bản tự khai, biên bản hòa giải trong quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên toà nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim O trình bày: Bố bà là 

cụ Nguyễn Văn Đ, sin  năm 1911, c ết năm 1993, mẹ là cụ Đ Thị Q, sin  năm 

1912, chết năm 1999. K i còn sống cụ Đ đã kiện ông Nguyễn Văn P  và  ông 

Nguyễn Văn L ra tòa chia tài sản (có nguồn gốc của cụ Q mua cho cụ H và cụ Đ 

sử dụng). Theo bản án đã tuyên, bố bà (cụ Đ) được chia ngôi nhà xây cấp 4 trên 

diện tíc  đất là 105m
2
, bằng 1/3 tổng diện tíc  đất của ông Ph, ông L, cụ Đ (phần 

diện tíc  đất của cụ H cũng được c ia n ưng đã bán rồi, do vậy bản án k ông đề 

cập đến) vị trí n à đất tại tổ 10, p ường T. Q ngày nay. Sau k i được chia theo 

bản án, quyết định của Tòa án, toàn bộ n à, đất này bố bà đã để lại di chúc cho bà 

là Nguyễn Thị Kim O quản lý, sử dụng và có thể bán để có tiền xây mồ mả, tổ 

tiên cho họ gia đìn  n à Nguyễn, tuy nhiên từ đó c o đến nay gia đìn  bà vẫn 

c ưa lấy được đất n ưng t  c tế bà đã quy tập mồ mả, dòng họ Nguyễn theo 

đúng ý nguyện của cụ Đ khi còn sống. Năm 2017, ông Nguyễn Văn P  đã bán 

ngôi nhà tại tổ 10, p ường T. Q bây giờ mà Tòa thị xã (cũ) đã c ia c o ông Ph, 

rồi chiếm phần đất của bố bà đã được chia. S  việc đã n iều lần được UBND 

p ường T. Q và UBND thành phố T. Q giải quyết n ưng ông Ph đưa ra n iều lý 

do k ông có căn cứ, hiện tại ông Ph đang ở bất hợp p áp trên k u đất do bố bà đã 

để lại di chúc cho bà. Bà xác định diện tíc  đất này ông Nguyễn Văn P  c ưa 

được cấp Giấy CNQSD đất. Nay bà khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố 

T. Q giải quyết buộc ông Nguyễn Văn P  phải trả lại cho bà diện tíc  đất thổ cư 

khoảng 105m
2
, có vị trí tại số nhà 15, tổ dân phố 10, p ường T. Q, thành phố T. 

Q, tỉnh Tuyên Quang, trị giá ước tính khoảng 1.500.000.000 đồng (Một tỷ, năm 

trăm triệu đồng), tài sản là vật kiến trúc trên đất bà không yêu cầu. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn - ông Ma Ngọc 

Kh trình bày: Nhất trí ý kiến và yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim O bà 

trình bày ở trên. 

* Tại Bản tự khai; Biên bản hòa giải bị đơn ông Nguyễn Văn Ph trình 

bày: Bố ông là cụ Nguyễn Văn Đ, sin  năm 1911, c ết năm 1993, mẹ là cụ 

Nguyễn Thị H, sin  năm 1921, chết năm 1985. K i còn sống mẹ ông đã được 

N à nước cấp đất tại tổ 8, p ường T. Q (nay là tổ 10) p ường T. Q, thành phố 

T. Q. Cụ Đ và cụ H sin  08 người con là: Nguyễn Văn T , sin  năm 1948 (liệt 

sỹ không có vợ con); bà Nguyễn Thị T, sin  năm 1950. Địa chỉ: SN 152, tổ 15, 
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p ường T. Q, thành phố T. Q; Bà Nguyễn Thị Q, sin  năm 1954,  trú tại tổ 09, 

p ường Ph. Th, thành phố T. Q; Bà Nguyễn Thị V, sin  năm 1956, c ết năm 

2004, hiện có chồng là Nguyễn Duy H, sin  năm 1950, (02 người có 03 con 

chung là Nguyễn Duy B, sin  năm 1991; Nguyễn Duy K, sin  năm 1992, 

Nguyễn Hồng M, sin  năm 1994. Địa chỉ: cụ thể của 03 người này, tôi sẽ cung 

cấp cho Tòa án sau. Bà Nguyễn Thị Th, sin  năm 1958. Trú tại SN 149, tổ 17, 

T. Q, thành phố T. Q; Bà Nguyễn Thị Ng (Tức La Thị V), sin  năm 1960, trú tại 

xóm 16, xã K. Ph, thành phố T. Q; Ông Nguyễn Văn L, sin  năm 1963, c ết 

năm 2005. Ông L có vợ là Chu Thị Nh. Hiện trú tại tổ 10, p ường T. Q. (Có 

c ung 02 người con là Nguyễn Văn Gi, sin  năm 1989 và Nguyễn Văn D, sinh 

năm 1995. Cùng trú tại: tổ 10, p ường T. Q). Ông Nguyễn Văn P , sin  năm 

1967, có vợ là Phùng Hồng A, sin  năm 1969. Trú tại tổ 10, p ường T. Q, thành 

phố T. Q. Năm 1985 mẹ ông mất đã để lại toàn bộ diện tíc  đất này cho 08 anh 

chị em là con đẻ của 02 cụ (để lại k ông có di c úc và k ông có văn bản gì). 

Diện tíc  đất này mẹ ông được n à nước cấp vào năm 1963, lúc đó là bãi đất 

trống, tại thời điểm đó do cụ H và các con k ông có đất để ở nên đã xin n à 

nước cấp và đã được cấp (ông Trưởng khu chỉ diện tíc , k ông đo đạc, không 

có văn bản gì, giao bằng miệng), đến năm 1985 cụ H chết, các anh em ông tiếp 

tục sử dụng diện tíc  đất này và sử dụng ổn định từ đó c o đến nay. Đến năm 

2005, gia đìn  ông được UBND thị xã T. Q cấp GCNQSD đất mang tên Nguyễn 

Văn L và Nguyễn Văn P  (là con trai của 02 cụ), với tổng diện tíc  đất là 

313m
2
. Cùng năm 2005 t ì vợ chồng ông được N à nước cấp Giấy CNQSD đất 

mang tên hộ ông Nguyễn Văn P  và bà Phùng Hồng A, với diện tích 103,4m
2
 

đất thổ cư, số diện tíc  đất liền kề còn lại là 93m
2
 hiện làm nhà thờ cúng liệt sỹ 

Nguyễn Văn Th (diện tích nhà là 93m
2
) (C ưa được cấp GCNQSD đất hiện 

đang có tran  c ấp với bà O) n ưng kê k ai đăng ký với UBND p ường T. Q 

tên Nguyễn Văn P , lý do c ưa được cấp giấy CNQSD đất là do gia đìn  c ưa 

có nhu cầu. Còn diện tíc  đất 103,4 m
2
 vị trí cũng tại thửa số 28, tờ bản đồ số 22 

mang tên hộ ông Ph và bà A (đã được cấp Giấy CNQSD đất mang tên ông và vợ 

là Phùng Hồng A, năm 2016, gia đìn  ông đã c uyển n ượng cho ông T, (không 

nhớ họ và tên đệm, không nhớ tên vợ con, cũng n ư địa chỉ hiện tại). Trước yêu 

cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim O, ông đề nghị Tòa án bác yêu khởi kiện 

vì k ông có căn cứ. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - bà Phùng Hồng A trình bày tại 

biên bản hòa giải: Bà là vợ của ông Nguyễn Văn P , bà kết  ôn với ông Ph, sau đó 

về ở tại n à đất có nguồn gốc của và cụ H (là mẹ c ồng bà), bà  oàn toàn n ất trí 

các ý kiến và quan điểm của c ồng bà là ông Nguyễn Văn P  đã trìn  bày, đề ng ị 

Tòa án bác yêu cầu k ởi kiện của bà Nguyễn T ị Kim O. 

Các đư ng s   không cung cấp tài liệu, chứng cứ gì cho Tòa án. 
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Quá trình giải quyết vụ án Tòa án nhân dân thành phố T. Q, tỉnh Tuyên 

Quang, đã  òa giải c o các bên đư ng s , n ưng k ông t àn . Các bên đư ng s  

đề nghị Tòa án giải quyết vụ án t eo quy định của pháp luật. 

Tại p iên tòa nguyên đ n và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

nguyên đ n yêu cầu ông Ph trả lại 100,4m
2
 đất và trả tiền nhà và vật kiến trúc 

cho ông Ph và bà Hồng A. 

Ông Nguyễn Văn P  thừa nhận từ trước c o đến nay ông Ph cùng ông L, cụ 

Đ chỉ sống chung trong cùng diện tíc  đất khoảng 300m
2
 địa chỉ tại tổ 08 nay là 

tổ 10, p ường T. Q. Ông cũng t ừa nhận ba bố con đã ra Tòa t ỏa thuận về việc 

p  n c ia đất và đã được Tòa án thị xã T. Q lập Biên bản hòa giải thành ngày 19 

tháng 7 năm 1990 và ra Quyết định công nhận s  thỏa thuận của các đư ng s  số 

19 ngày 10 t áng 8 năm 1990  iện nay ông đang lưu giữ. Sau khi ba bố con thỏa 

thuận về việc sử dụng diện tíc  đất khoảng 300m
2
 và được Tòa án công nhận ông 

Ph bán một phần, ông L bán một phần nay chỉ còn một phần bà O đang k ởi kiện 

tranh chấp. Theo ông thỏa thuận này chỉ là thỏa thuận cả ba người k ông được 

bán không phải là chia mỗi người được 1/3 diện tíc  đất.  

Bị đ n và người có quyền lợi ng ĩa vụ liên quan đề nghị HĐXX bác yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đ n. 

Vụ án trên đã được Tòa án nhân dân thành phố T. Q, tỉnh Tuyên Quang thụ 

lý, xác minh, thu thập chứng cứ, hòa giải n ưng k ông t àn  và đã đưa vụ án ra 

xét xử. Tại Bản án d n s  s  t ẩm số 111/2023/DS-ST, ngày 26/9/2023 của Tòa án 

nhân thành phố T. Q, tỉnh Tuyên Quang quyết định: Các Điều 26, 147, 157, 158, 

165, 228, 235, 271, 273 - Bộ luật tố tụng dân s ; Điều 166, 221 Bộ luật dân s ; 

Nghị quyết số: 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban t ường vụ Quốc Hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

 Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim O. 

- Buộc ông Nguyễn Văn P  và bà Phùng Hồng A phải trả lại diện tíc  đất 

100,4m
2
 (Trong đó 70,3m

2
 đất ở và 30,1m

2
 đất trồng c y l u năm). Tại số nhà 15 

tổ dân phố 10, p ường T. Q, thành phố T. Q. 

Buộc bà Nguyễn Thị Kim O có ng ĩa vụ trả số tiền là 125.996.000đ đối 

với tài sản do ông Nguyễn Văn P  và bà Phùng Hồng A tạo lập nên trên diện tích 

đất có nhà và vật kiến trúc có giá trị là 125.996.000đ t eo Biên bản thẩm định 

ngày 17/5/2023) và Biên bản định giá ngày 29/8/2023.  

- Buộc ông Nguyễn Văn P  có ng ĩa vụ hoàn trả cho bà O số tiền 3.830.457 

đồng (Ba triệu tám trăm ba mươi nghìn bốn trăm năm mươi bẩy nghìn).  

Khoản tiền phải trả kể từ khi quyết định có hiệu lực pháp luật, bà O có đơn 

yêu cầu thi hành án, anh Ph chậm trả thì phải chịu thêm khoản tiền lãi đối với số 

tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất chậm trả thực hiện theo 

quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự. 

3. Về án phí dân s  s  t ẩm: Buộc ông Nguyễn Văn P  phải chịu 

300.000đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí dân s  s  t ẩm. 
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Bà Nguyễn Thị Kim O không phải chịu án phí dân s  s  t ẩm.  

Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí, chi phí tố tụng khác và quyền 

kháng cáo bản án của các đư ng s  t eo quy định của pháp luật. 

Ngày 05/10/2023, Toà án nhận đ n k áng cáo của bị đ n ông Nguyễn Văn 

Ph kháng cáo bản án d n s  s  t ẩm số 111/2023/DS-ST, ngày 26/9/2023 của Tòa 

án nhân thành phố T. Q với nội dung: đề nghị xét xử lại bản án dân s  s  t ẩm số 

111/2023/DS-ST, ngày 26/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố T. Q.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đ n giữ nguyên kháng cáo; Bị đ n, Người có 

quyền lợi ng ĩa vụ liên quan và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đ n 

và người liên quan đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đ n, sửa bản án d n s  s  t ẩm số 111/2023/DS-ST, ngày 26/9/2023 

của Tòa án nhân thành phố T. Q, tỉnh Tuyên Quang. 

Tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đ n và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của nguyên đ n đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng 

cáo của bị đ n, giữ nguyên bản án d n s  s  t ẩm số 111/2023/DS-ST, ngày 

26/9/2023 của Tòa án nhân thành phố T. Q, tỉnh Tuyên Quang. 

Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên toà: 

Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã t  c hiện đúng các quy định của 

của Bộ luật tố tụng dân s . Các đư ng s  chấp  àn  đúng các quy định của Bộ luật 

tố tụng dân s . Đ n k áng cáo của bị đ n ông Nguyễn Văn P  là  ợp lệ, trong  ạn 

luật địn . Nội dung k áng cáo nằm trong nội dung bản án s  t ẩm.  

Về nội dung: Với các liệu chứng cứ đã thu thập có trong hồ s  vụ án, thể 

hiện nguồn gốc thửa đất mà bà O kiện đòi tài sản có nguồn gốc là của ông 

Nguyễn Văn Đ được chia theo thỏa thuận với anh L, anh Ph và đã được Tòa án 

lập biên bản ghi nhận s  thỏa thuân và công nhận bằng một quyết định có hiệu 

l c pháp luật số 19-QĐST ngày 10/8/1990. Quyền về tài sản của ông Đ được 

dịch chuyển sang cho bà O bằng Di chúc ngày 01/4/1993 và có hiệu l c vào 

ngày ông Đ chết ngày 17/6/1993. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân s , không chấp nhận nội dung kháng cáo 

của bị đ n ông Nguyễn Văn P . Giữ nguyên bản án s  t ẩm số 111/2023/DS-

ST, ngày 26/9/2023 của Tòa án nhân thành phố T. Q, tỉnh Tuyên Quang. 

Về án phí dân s  phúc thẩm: Do k áng cáo k ông được chấp nhận, ông 

Nguyễn Văn P  phải chịu án phí dân s  phúc thẩm theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ s  vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và kết quả tranh luận tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về trình t , thủ tục kháng cáo: 

Ngày 05/10/2023, bị đ n ông Nguyễn Văn P  kháng cáo toàn bộ bản án s  

thẩm số 111/2023/DS-ST, ngày 26/9/2023 của Tòa án nhân thành phố T. Q, tỉnh 

Tuyên Quang. Việc k áng cáo được th c hiện trong thời hạn luật định, nội dung 
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kháng cáo và quyền kháng cáo phù hợp với quy định của pháp luật, nên đ n k áng 

cáo nêu trên chấp nhận là hợp lệ được xem xét theo trình t  phúc thẩm.  

[2] Về nội dung vụ án: 

Tại Biên bản hòa giải thành do Tòa án nhân dân thị xã T. Q, tỉnh Tuyên 

Quang lập ngày 19/7/1990 giữa nguyên đ n ông Nguyễn Văn Đ, với các bị đ n: 

ông Nguyễn Văn L, ông Nguyễn Văn P ; Cùng địa chỉ: Tổ 8, p ường T. Q, thị xã 

T. Q, tỉnh Tuyên Quang thể hiện: Sau khi mẹ các ông Ph, ông L chết thì ông Đ 

mới chuyển hộ khẩu về ở chung với các anh Ph và L (còn những người con khác 

đã đi công tác và ở riêng). Năm 1986 nước lên, ngôi nhà mà bà H còn sống làm 

đã bị trôi hỏng, anh Ph đã đứng ra làm một nhà tranh hai gian (Ngôi nhà này thời 

điểm những năm 1990 ông Đ đang ở). Đến năm 1987 anh L lấy vợ, đã ra ở riêng, 

an  đã xây một ngôi nhà trên 1/3 diện tíc  đất. Còn lại 2/3 diện tíc  đất và ngôi 

nhà tranh ông Đ và anh L đang sử dụng. Vì bố con có mâu thuẫn nay ông Đ làm 

đ n ra Tòa, đề nghị Tòa giải quyết cho ông sở hữu một ngôi nhà tranh hai gian và 

2/3 diện tíc  đất, sau này ông cho ai là quyền của ông. Anh L, anh Ph không nhất 

trí, các anh yêu cầu anh L được sử dụng 1/3 diện tíc  đất và an  đã làm n à là 

quyền sử dụng của anh. Còn lại 2/3 diện tíc  đất và ngôi nhà thì ông Đ sử dụng 

1/3 diện tích và ngôi nhà tranh, anh Ph sử dụng 1/3 diện tíc  đất. Xét việc thỏa 

thuận giữa ông Đ với các anh L, anh Ph được thể hiện tại Quyết định công nhận 

s  thỏa thuận của các đư ng s  số 19- QĐST ngày 10/8/1990, công nhận s  thỏa 

thuận t  nguyện giữa ông Đ với anh L, anh Ph, được thể hiện tại biên bản hòa 

giải thành tại Tòa án nhân dân thị xã T. Q lập ngày 19/7/1990;  

N ư vậy Quyết định số 19- QĐST ngày 10/8/1990 của Tòa án nhân dân thị 

xã T. Q đã p  n c ia k ối tài sản chung của ông Đ, anh L, anh Ph làm 3 phần. 

Mỗi người sở hữu sử dụng 1/3.  

Sau này, anh L bán diện tíc  1/3 đất được chia theo thỏa thuận. Đối với 

diện tíc  đất 103,4 m
2
 vị trí cũng tại thửa số 28, tờ bản đồ số 22 mang tên hộ ông 

Ph và bà A (đã được cấp Giấy CNQSD đất mang tên ông và vợ là Phùng Hồng A, 

năm 2016, gia đìn  ông đã c uyển n ượng cho ông T, (không nhớ họ và tên đệm, 

không nhớ tên vợ con, cũng n ư địa chỉ hiện tại) n ư vậy anh Ph đã bán p ần đất 

được chia. Sau khi bán phần đất của mình anh Ph k ông còn đất nữa nên đã sang 

sử dụng phần đất của ông Đ được chia là diện tíc  1/3 đất được chia theo thỏa 

thuận giữa ông Đ, anh L, anh Ph. N ưng t  c chất bằng bản Di chúc hợp pháp 

ngày 01/4/1993 ông Đ đã địn  đoạt thừa kế cho bà O diện tíc  1/3 đất được chia 

theo thỏa thuận giữa ông Đ, anh L, anh Ph.  

N ư vậy nguồn gốc đất mà bà O kiện đòi tài sản là của ông Đ được chia theo 

thỏa thuận với anh L và anh Ph đã được Tòa án công nhận bằng một quyết định có 

hiệu l c pháp luật số 19- QĐST ngày 10/8/1990. Quyền về tài sản của ông Đ được 

dịch chuyển sang cho bà O bằng Di chúc ngày 01/4/1993 và có hiệu l c vào ngày 

ông Đ chết ngày 17/6/1993. 
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 Nay bà O không cho anh Ph và chị Hồng A tiếp tục sử dụng bà O có quyền 

đòi lại tài sản thuộc quyền sở hữu sử dụng của bà. N ư vậy, quan hệ pháp luật là kiện 

đòi tài sản.  

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thấy rằng bà O khởi kiện yêu cầu anh Ph và chị 

Hồng A trả lại diện tíc  đất 100,4m
2
 (Trong đó 70,3m

2
 đất ở và 30,1m

2
 đất trồng 

c y l u năm). Trên diện tíc  đất có nhà và vật kiến trúc có giá trị là 125.996.000đ 

do ông Nguyễn Văn P  và bà Phùng Hồng A tạo lập nên để đảm bảo giá trị sử 

dụng của nhà và vật kiến trúc không thể di dời (Theo biên bản thẩm định ngày 

17/5/2023) Là có căn cứ vì tài sản bà O đòi anh Ph và chị Hồng A là tài sản thuộc 

quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của bà O có được thông qua thừa kế hợp pháp giữa 

ông Đ và bà O. Bởi ngoài lời trình bày của bị đ n và người có quyền lợi ng ĩa vụ liên 

quan thì bị đ n k ông xuất trìn  được bất kỳ tài liệu chứng cứ để chứng minh về 

quyền sử dụng đất.  

Về tính hợp pháp, xác th c của bản di chúc ngày 01/4/1993 của cụ Nguyễn 

Văn Đ: bà O trình bày bản gốc di c úc đã giao nộp tại UBND p ường T. Q, hiện 

tại bị thất lạc chỉ còn lại bản photo. Tại biên bản làm việc hồi 14 giờ 30 phút ngày 

14/10/2020 tại Trụ sở UBND p ường T. Q có ghi nhận nội dung UBND p ường 

nhận được đ n đề nghị của bà O gồm có các giấy tờ: Bản di chúc ngày 

01/4/1993, bản án số 19/QĐST ngày 10/8/1990 của TAND thị xã T. Q (Nội dung 

đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tòa án s  t ẩm đã tiến hành 

xác minh ghi lời khai của bà Nguyễn Thị Nh là người viết hộ di chúc cho cụ Đ, 

ghi lời khai của bà Trần Thị P ư ng T  và bà Vũ Kim D là hai người chứng kiến 

việc cụ Đ lập di chúc, những người này hiện tại còn sống và đều khẳng định lúc 

lập di chúc cụ Đ hoàn toàn minh mẫn tỉnh táo tuy nhiên tay cụ yếu nên không 

viết được bà Nhung viết theo lời đọc của cụ Đ, ba người làm chứng này cùng xác 

nhận nội dung bản di chúc trong bản p oto đúng với bản gốc do bà Nhung viết 

hộ. N ư vậy, di chúc là có thật và hợp pháp thể hiện đúng di nguyện của cụ Đ để 

lại 1/3 diện tíc  đất của cụ đã được chia theo quyết định của tòa án đã có  iệu l c 

pháp luật cho bà O để quy tập mồ mả tổ tiên. 

Do đó, yêu cầu khởi kiện của bà O có căn cứ, bản án s  t ẩm số 

111/2023/DS-ST, ngày 26/9/2023 của Tòa án nhân thành phố T. Q, tỉnh Tuyên 

Quang đã c ấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà O là phù hợp với các tài liệu chứng cứ 

các bên đã cung cấp.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đ n k ông xuất trìn  được tài liệu chứng cứ 

chứng minh cho yêu cầu kháng cáo. Do đó, k ông có căn cứ chấp nhận nội dung 

kháng cáo của bị đ n ông Nguyễn Văn P . 

Hội đồng xét xử thấy rằng: phần đất là di sản của ông Nguyễn Văn Đ đã di 

chúc cho bà O được quyền quản lý, sử dụng, do ông Ph, bà A đã x y d ng ngôi 

nhà xây cấp 4 trên phần đất tranh chấp (Cấp s  t ẩm đã tuyên giao c o bà O quản 

lý, sử dụng đất và bà O có ng ĩa vụ trả số tiền 125.996.000đ là trị giá tài sản do 

ông Nguyễn Văn P , bà Phùng Hồng A tạo lập nên trên đất), cần giao cho bà O 

được quyền sở hữu nhà cấp 4 và vật kiến trúc trên đất. 
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 Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Văn P  và bà Phùng Hồng A xác 

định hiện ông, bà đang cư trú trên n à, đất mà bà Nguyễn Thị Kim O đang k ởi 

kiện đòi lại quyền sử dụng đất, ông Ph, bà A không có chỗ ở khi phải trả diện tích 

đất có nhà ở cho bà O, nên cần tuyên cho ông Ph, bà A được quyền lưu cư 06 

(Sáu) tháng kể từ ngày bản án có hiệu l c pháp luật để tạo n i ở mới. 

 [3] Về án phí dân s  phúc thẩm: Bị đ n ông Nguyễn Văn P  phải chịu tiền 

án phí dân s  phúc thẩm t eo quy địn  của p áp luật. 

Các phần khác của bản án s  t ẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu l c pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308; Điều 148 Bộ luật tố tụng dân s ; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban t ường vụ Quốc Hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đ n ông Nguyễn Văn P , giữ 

nguyên bản án s  t ẩm số 111/2023/DS-ST, ngày 26/9/2023 của Tòa án nhân thành 

phố T. Q, tỉnh Tuyên Quang, n ư sau: 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim O. 

2. Buộc ông Nguyễn Văn P  và bà Phùng Hồng A phải trả lại diện tíc  đất 

100,4m
2
 (Trong đó 70,3m

2
 đất ở và 30,1m

2
 đất trồng c y l u năm) tại thửa đất số 

28, tờ bản đồ số 22, số nhà 15, tổ dân phố 10, p ường T. Q, thành phố T. Q cho 

bà Nguyễn Thị Kim O. 

3. Buộc bà Nguyễn Thị Kim O có ng ĩa vụ trả số tiền là 125.996.000đ đối 

với tài sản do ông Nguyễn Văn P  và bà Phùng Hồng A tạo lập nên trên diện tích 

đất có nhà và vật kiến trúc có giá trị là 125.996.000đ t eo Biên bản thẩm định 

ngày 17/5/2023) và Biên bản định giá ngày 29/8/2023, giao cho bà Nguyễn Thị Kim 

O được quyền sở hữu 01 nhà cấp 4 và vật kiến trúc trên diện tíc  đất 100,4m
2
; 

Tuyên cho ông Ph, bà A được quyền lưu cư 06 (Sáu) t áng kể từ ngày bản án có 

hiệu l c pháp luật để tạo n i ở mới. 

4. Buộc ông Nguyễn Văn P  có ng ĩa vụ hoàn trả cho bà O số tiền 3.830.457  

đồng (Ba triệu tám trăm ba mươi nghìn bốn trăm năm mươi bẩy nghìn).  

Khoản tiền phải thanh toán, kể từ khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp 

luật và người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được 

thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định 

tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015. 

5. Về án phí dân s  s  t ẩm: Buộc ông Nguyễn Văn P  phải chịu 

300.000đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí dân s  s  t ẩm. 

Bà Nguyễn Thị Kim O không phải chịu án phí dân s  s  t ẩm.  
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6. Về án phí dân s  phúc thẩm: Bị đ n ông Nguyễn Văn P  phải chịu tiền 

án phí dân s  phúc thẩm là 300.000đ (Ba trăm ng ìn đồng) tại Biên lai thu tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2021/0001049 ngày 20 tháng 10 năm 2023 của 

Chi cục Thi hành án dân s  thành phố T. Q, tỉnh Tuyên Quang  

Các phần khác của bản án s  t ẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu l c pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu l c pháp luật kể từ ngày tuyên án (29/12/2023).            

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a  và 

9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

 
Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND tp T. Q; 

- CC. THADS tp T. Q; 

- Các đư ng s ; 

- Lưu VPTA (HCTP); 

- Lưu: Hồ s . 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

Đã ký 

 

Ma Hồng Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


